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Chiết tự chữ Hán là gì?

– Chiết: Bẻ gãy.

– Tự: chữ, ý nói chữ được phân tích ra

Chiết tự là phân tách một chữ Hán ra làm nhiều thành phần nhỏ, rồi giải nghĩa toàn phần.

Các cách chiết tự chữ Hán

Hiện có rất nhiều cách chiết tự, tùy thuộc vào cấu tạo của chữ, xem chữ được hình thành bằng cách nào: Tượng hình, Chỉ sự, Hội ý, Chuyển chú, Giả tá.

Tuy nhiên hai dạng chuyển chú và giả tá rất ít gặp trong thực tế.

Ví dụ:






Nữ 女: định nghĩa về con gái, 2 tay giữ lấy vùng ngực, ngồi xuống khép mình, ôn nhu, thuận tòng






Nhân 人: tư thế đứng thẳng, 2 tay giải phóng, tư thế nghiêng (nhìn nghiêng), kết quả của sự phát triển, con người giải phóng đôi tay, từ bò đến đứng thẳng, đứng thẳng-sáng tạo, tầm cao, tầm nhìn, càng lên cao nhìn càng xa. Tầm nhìn cao: tìm được nhiều đồ ăn, phát hiện được kẻ thù. Đứng: tư thế tích cực nhất.

1. Chiết tự chữ Hán bằng thơ

Thông qua thơ, các nét chữ được hình tượng hóa, giúp dễ nhớ , dễ học.

Ví dụ:: Chữ An – 安

Cô kia đội nón chờ ai

Hay cô yên phận đứng hoài thế cô

Đội nói: ý chỉ bộ Miên 宀

Cô gái: ý chỉ bộ Nữ 女

Ví dụ:: Chữ Lái – 来

Hai người đứng giữa cội cây,

Tao chẳng thấy mày, mày chẳng thấy tao

Cái cây ý chỉ bộ Mộc 木

Hai người đứng hai bên là hai nét chấm

Ví dụ:: Chữ Mỹ 美

Con dê ăn cỏ đầu non,

Bị lửa cháy hết không còn chút đuôi

Cấu tạo chữ Mỹ bao gồm chữ Dương 羊 chỉ con dê ở phía trên. Phía dưới là chữ đại 大. Làm ta liên tưởng tới hình ảnh con dê bị cụt mất đuôi.

Ví dụ:: Chữ Tư 思

Ruộng kia ai cất lên cao,

Nửa vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời

Chữ này bao gồm bộ điền 田 chỉ ruộng đất, phía dưỡi là bộ tâm nằm 心, bộ tâm nằm có 3 nét chấm giống như ba ngôi sao giữa vầng trăng khuyết.

2. Chiết tự chữ Hán qua bộ thủ

Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ. Bao gồm 214 bộ thủ, mỗi bộ thủ có ý nghĩa riêng. Việc học các bộ thủ sẽ giúp bạn viết được chữ, tra từ điển chữ Hán…

214 bộ này chủ yếu là chữ tượng hình, và hầu như dùng làm bộ phận biểu nghĩa, một phần nhỏ được dùng để biểu âm. Do đó thông thường, có thể dựa vào bộ thủ để phán đoán nghĩa và âm đọc.

	Ví dụ biểu nghĩa:


Những chữ có bộ Thủ (手 – 扌) là tay thì thường liên quan đến hoạt động của tay như : 拉 – lôi; kéo, 推 – đẩy; đùn, 捡 – nhặt; lượm, 拾 – thu dọn; sắp xếp, 拎 – xách, 拿 – cầm, …

Những chữ có bộ Nữ (女) thường liên quan đến nữ giới, con gái, đàn bà : 妃 – Thiếp, 妖 – lẳng lơ, 妊 – có thai; có bầu….

	Ví dụ biểu âm:


Những chữ có bộ Sinh 生 /shēng/ như 牲, 笙, 栍, 泩, 苼, 狌 đều được đọc là “shēng”.

Những chữ có bộ Thanh 青 /qīng/đều mang cùng thanh mẫu vận mẫu “qing”, chỉ khác nhau thanh điệu. Ví dụ: như 清 /qīng/, 请 /qíng/ , 情 /qíng/, 晴 /qíng/…

Nhiều bạn thường bắt đầu việc học tiếng Trung bằng cách học thuộc 214 bộ thủ, chắc chắn đây là việc vô cùng khó và nhàm chán. Thay vào đó, để nhớ mặt chữ, khi học từ mới, hãy tự mình phân tích, tìm hiểu về chữ Hán đó có bộ nào, nét chữ ra sao. Sau đó luyện viết, vừa viết vừa phân tích để ghi nhớ thêm lần nữa. Đừng cắm cổ viết theo các nét trong vô thức. Nó cũng sẽ trôi đi mà không hề có ấn tượng gì trong não bộ của mình.

Tài liệu học chiết tự chữ Hán pdf

– Chiết tự 500 chữ Hán cơ bản: Link tải Tại đây

– Bí quyết chiết tự 700 chữ Hán : Link tải Tại đây

– Chiết tự chữ Hán: Link tải Tại đây

– File viết 700 chữ Hán cơ bản có thứ tự nét: Link tải Tại đây
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Chọn cơ sở
Cơ sở Đống Đa - Hà Nội
Cơ sở Hà Đông - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở Cầu Giấy- Hà Nội
Cơ sở Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở Hoàng Mai - Hà Nội
Cơ sở Bắc Ninh
Cơ sở quận 1 - HCM
Cơ sở Tân Bình - HCM
Cơ sở quận 10 - HCM
Cơ sở Thủ Đức - HCM
Cơ sở Bình Thạnh - HCM





Chọn khóa học
Tích hợp 4 kỹ năng (nghe nói đọc viết)
Luyện thi HSK
Khóa học Trực tuyến
Giao tiếp
Luyện thi tiếng Trung khối D4
Luyện thi HSKK trung cấp - cao cấp
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List bài học cơ bản




							Bài 1: Bảng chữ cái
	Bài 2: Các nét cơ bản
	Bài 3: Thanh điệu
	Bài 4: Chào hỏi làm quen
	Bài 5: Số đếm
	Bài 6: Giới thiệu tên
	Bài 7: Nghề nghiệp
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	Bài 13: Đi ngân hàng
	Bài 14: Đi bệnh viện
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Đăng kí học – Nhận tư vấn


 












Chọn cơ sở gần bạn nhất?


Cầu Giấy-Hà Nội
Đống Đa-Hà Nội
Hai Bà Trưng-Hà Nội
Thanh Xuân-Hà Đông-Hà Nội
Hoàng Mai - Hà Nội
Cơ sở Bắc Ninh
Quận 1-TP.HCM
Tân Bình-TP.HCM
Quận 10-TPHCM
Thủ Đức - HCM
Quận 5 - HCM
Bình Thạnh - HCM



Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


Tiếng Trung tích hợp (nghe nói đọc viết)
Tiếng Trung giao tiếp
Luyện thi HSK
Luyện thi HSKK
Ôn thi Đại học môn tiếng Trung D4
Khóa học tiếng Trung trực tuyến






Họ tên (Bắt buộc)

     

Số điện thoại (Bắt buộc)

     

10 cộng 10 bằng mấy? (Trả lời: bằng số (Bắt Buộc)) 
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Tại Hà Nội

Cơ sở Đống Đa: Số 9 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng; SĐT: 0931.715.889

Cơ sở Hà Đông: số 26 ngõ 102 Trần Phú Hà Đông; SĐT: 0985.887.935

Cơ sở Hoàng Mai: 5TM1 - 14 KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển; SĐT: 0985.887.935

Cơ sở Hai Bà Trưng: Số 166 Trần Đại Nghĩa; SĐT: 036 258 1166

Cơ sở Cầu Giấy 1: Số 8 ngõ 72 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy; SĐT: 036 258 1166

Cơ sở Cầu Giấy 2: Số 25 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu; SĐT: 1900.633.018

Cơ sở Từ Liêm: Quận Từ Liêm; SĐT: 1900.633.018

Tại Bắc Ninh

Cơ sở Bắc Ninh: số 89, Tam Sơn, Từ Sơn; SĐT: 0931.715.889

Tại Yên Bái

Cơ sở Yên Bái: PG1-10 Vincom Plaza Yên Bái, bán đảo công viên Yên Hòa; SĐT: 094.115.8282


		

			


	

	
		
			
			


Tại Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận 1: 345/84 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu kho; SĐT: 028.668.19261

Cơ sở Tân Bình: Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Bình phường 4; SĐT: 08.6786.2428

Cơ sở Bình Thạnh: 168/19 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25; SĐT: 0888.616.819

Cơ sở Quận 10: Phường 9; SĐT: 0372 101 282

Cơ sở Thủ Đức: Phường Linh Chiểu; SĐT: 091.450.6828

Cơ sở Quận 5:  Nguyễn Biểu, Phường 1; SĐT: 0914506828

Tại Đà Nẵng

Cơ sở Hải Châu: Số 148 Lê Lợi – Quận Hải Châu;    SĐT: 090.316.0000

Tại Thanh Hóa

Cơ sở Tp. Thanh Hóa: 68 Phạm Vấn, Phường Đông Vệ; SĐT: 0889.881.388




		

			


	

	
		
			
			



Website: www.thanhmaihsk.edu.vn

Email: thanhmaihsk1213@gmail.com

Tổng đài: 1900.633.018

Trụ sở tại HN: 5M1 - 14 KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Trụ sở tại TP.HCM: 168/19 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
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Chat Zalo


Chat Facebook
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							BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?
			
									
				Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

				

 












Chọn cơ sở gần bạn nhất?


Cầu Giấy-Hà Nội
Đống Đa-Hà Nội
Hai Bà Trưng-Hà Nội
Thanh Xuân-Hà Đông-Hà Nội
Hoàng Mai - Hà Nội
Cơ sở Bắc Ninh
Quận 1-TP.HCM
Tân Bình-TP.HCM
Quận 10-TPHCM
Thủ Đức - HCM
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Bình Thạnh - HCM



Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


Tiếng Trung tích hợp (nghe nói đọc viết)
Tiếng Trung giao tiếp
Luyện thi HSK
Luyện thi HSKK
Ôn thi Đại học môn tiếng Trung D4
Khóa học tiếng Trung trực tuyến






Họ tên (Bắt buộc)

     

Số điện thoại (Bắt buộc)

     

10 cộng 10 bằng mấy? (Trả lời: bằng số (Bắt Buộc)) 
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